
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

519 đường K1B, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT TRƯỜNG PHÁT

0109159581

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(loại trừ hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội)

2599

6. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

9. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

10. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

11. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

12. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

13. Sản xuất máy luyện kim 2823

14. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

15. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

16. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

18. Sửa chữa thiết bị khác 3319

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT TRƯỜNG 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT TM TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONGPHAT TECH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

24. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

34. Bán buôn tổng hợp
(trừ hàng cấm)

4690

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Quảng cáo 7310

38. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra);

7320

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299
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3.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C6396147
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 4 thôn Thái Bạt 1, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 519 đường K1B, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG KHÁNH TRƯỜNG Nam

15/01/1986 Kinh Việt Nam

04/12/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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